
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:        /ĐT  
          V/v: Kết quả đăng ký học 
  học kỳ II năm học 2017-2018 
        Hà Nội, ngày       tháng      năm 2017 

Kính gửi: - Các Thầy/Cô 

                                      -Toàn thể sinh viên đại học 

 Căn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ II năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo : 

 1. Các lớp học phần bị hủy do sĩ số đăng ký không đủ, cụ thể như sau:  

STT Mã LHP Học phần TC 
SS 
ĐK 

Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Ghi 
chú 

1 INT2207 1 Cơ sở dữ liệu 3 4 ThS. Dư Phương Hạnh 2 9-10 PM405-E3 N2 

2 ELT2036 2 Kỹ thuật điện từ 3 1 TS. Trần Cao Quyền 6 4-6 313-GĐ2 CL 

3 ELT3077 Hệ thống robot thông minh 3 1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân 5 7-9 207-E4 CL 

4 ELT3144 3 Xử lý tín hiệu số 4 5 TS. Nguyễn Hồng Thịnh 6 11-12 PM305-G2 N3 

5 ELT3144 3 Xử lý tín hiệu số 4 5 TS. Nguyễn Hồng Thịnh 6 9-10 PM305-G2 N2 

6 ELT3057 1 Truyền thông số và mã hóa 3 5 TS. Hoàn Văn Xiêm 3 3-5 301-GĐ2 CL 

7 FLF2104 1 Tiếng Anh cơ sở 4 5 3 ThS.Đặng Thị Quỳnh Giang 4 7-9 301-GĐ2 CL 

8 FLF2104 1 Tiếng Anh cơ sở 4 5 3 ThS.Phan Thị Hải Yến 6 4-6 306-GĐ2 CL 

9 ELT3102 1 Thực tập điện tử tương tự 2 1 Khoa ĐTVT 2 7-11 Khoa ĐTVT CL 

10 ELT3102 3 Thực tập điện tử tương tự 2 5 Khoa ĐTVT 6 7-11 Khoa ĐTVT CL 

11 INT2208 6 Công nghệ phần mềm 3 13 TS. Vũ Thị Hồng Nhạn 6 4-6 308-G2 CL 

12 MAT1093 2 Đại số 4 2 TS. Lê Xuân Thanh 5 11-12 307-GĐ2 N3 

13 INT3403 1 Đồ họa máy tính 3 1 TS. Ma Thị Châu 4 11-12 PM405-E3 N3 

14 INT3403 1 Đồ họa máy tính 3 8 TS. Ma Thị Châu 4 9-10 PM405-E3 N1 

15 INT2209 7 Mạng máy tính 3 8 PGS.TS. Nguyễn Đình Việt 2 2-3 107-G2 CL 

16 INT3106 1 Phương pháp hình thức 3 0 TS. Đặng Văn Hưng 6 11-12 101-G2 CL 

17 FLF2102 11 Tiếng Anh cơ sở 2 5 0 ThS.Nguyễn Thị Như Quỳnh 2 4-5 303-GĐ2 CL 



STT Mã LHP Học phần TC 
SS 
ĐK 

Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Ghi 
chú 

18 FLF2102 11 Tiếng Anh cơ sở 2 5 0 ThS.Nguyễn Thị Như Quỳnh 5 1-3 306-GĐ2 CL 

19 FLF2102 33 Tiếng Anh cơ sở 2 5 0 ThS.Chu Thị Phương Vân 2 1-3 301-GĐ2 CL 

20 FLF2102 33 Tiếng Anh cơ sở 2 5 0 ThS.Đặng Đức Cường 4 11-12 304-GĐ2 CL 

21 FLF2102 34 Tiếng Anh cơ sở 2 5 0 ThS.Vũ Thị Bích Đào 2 1-3 303-GĐ2 CL 

22 FLF2102 34 Tiếng Anh cơ sở 2 5 0 ThS.Vũ Thùy Linh 4 11-12 303-GĐ2 CL 

23 FLF2102 36 Tiếng Anh cơ sở 2 5 0 ThS.Nghiêm Thị Dịu 3 1-3 303-GĐ2 CL 

24 FLF2102 36 Tiếng Anh cơ sở 2 5 0 ThS.Nguyễn Minh Hà 6 7-8 306-GĐ2 CL 

25 FLF2102 37 Tiếng Anh cơ sở 2 5 0 ThS.Nguyễn Minh Hà 5 7-8 305-GĐ2 CL 

26 FLF2102 37 Tiếng Anh cơ sở 2 5 0 ThS.Nguyễn Thúy Hạnh 3 4-6 304-GĐ2 CL 

27 FLF2102 38 Tiếng Anh cơ sở 2 5 0 ThS.Ngô Phương Thanh 2 3-5 305-GĐ2 CL 

28 FLF2102 38 Tiếng Anh cơ sở 2 5 0 ThS.Phạm Thu Hà 5 9-10 305-GĐ2 CL 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học ở các LHP bị hủy nói trên, P.ĐT dự kiến điều chỉnh sang LHP phù hợp khác (chi tiết sinh viên 

xem tại website tra cứu môn học, địa chỉ https://112.137.129.87/congdaotao/module/qldt/ ); trường hợp sinh viên chưa được điều 

chỉnh đăng ký học liên hệ trực tiếp với P.ĐT để được hỗ trợ. Yêu cầu sinh viên xem kỹ Thời khóa biểu cá nhân. Nếu sinh viên không 

có phản hồi, P.ĐT xem như việc điều chỉnh LHP là chính thức.  

Trường hợp sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh khác nộp đơn tại phòng 105-E3, theo lịch tiếp người học từ ngày 15/01/2018 

đến hết ngày 25/01/2018. 

 2. Điều chỉnh giảng viên các lớp học phần HKII năm học 2017-2018, cụ thể như sau: 

Mã học 
phần 

Học phần TC 
Mã lớp học 

phần 
Giảng viên đã thông báo Giảng viên điều chỉnh 

Ghi 
chú 

EMA2011 Phương pháp tính trong kỹ thuật 3 EMA2011 2 TS. Nguyễn Hoàng Quân TS. Trần Dương Trí CL 

INT2209 Mạng máy tính 3 INT2209 6 TS. Nguyễn Hoài Sơn  ThS. Hồ Đắc Phương CL 

INT2209 Mạng máy tính 3 INT2209 6 Khoa CNTT  ThS. Hồ Đắc Phương N3 

INT2209 Mạng máy tính 3 INT2209 6 TS. Nguyễn Hoài Sơn  CBTN. Đặng Văn Đô N1 

MAT1100 Tối ưu hóa 2 MAT1100 1 TS. Hà Minh Hoàng ThS. Nguyễn Cảnh Hoàng CL 

INT2203 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 INT2203 3 CBTN. Trác Quang Thịnh TS. Vũ Thị Hồng Nhạn N1 

INT3317 Thực hành an ninh mạng 3 INT3317 1 TS. Nguyễn Đại Thọ CN. Nguyễn Xuân Nam CL 

INT2202 Lập trình nâng cao 3 INT2202 1 CBTN. Cấn Duy Cát CBTN. Doãn Thị Hiền N1 



Mã học 
phần 

Học phần TC 
Mã lớp học 

phần 
Giảng viên đã thông báo Giảng viên điều chỉnh 

Ghi 
chú 

INT2202 Lập trình nâng cao 3 INT2202 2 Khoa CNTT TS. Đặng Cao Cường CL 

INT2202 Lập trình nâng cao 3 INT2202 2 CBTN. Cấn Duy Cát  CBTN. Doãn Thị Hiền N3 

INT2202 Lập trình nâng cao 3 INT2202 2 CBTN. Cấn Duy Cát CBTN. Doãn Thị Hiền N3 

INT2202 Lập trình nâng cao 3 INT2202 3 CBTN. Doãn Thị Hiền ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang N1 

INT2202 Lập trình nâng cao 3 INT2202 3 CBTN. Doãn Thị Hiền ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang N2 

INT2202 Lập trình nâng cao 3 INT2202 4 ThS. Hoàng Thị Điệp CBTN. Trần Lê Minh Nhật N1 

INT2202 Lập trình nâng cao 3 INT2202 4 ThS. Kiều Thanh Bình CBTN. Trần Lê Minh Nhật N2 

INT2202 Lập trình nâng cao 3 INT2202 5 ThS. Kiều Thanh Bình CBTN. Trần Lê Minh Nhật N1 

INT2202 Lập trình nâng cao 3 INT2202 5 ThS. Kiều Thanh Bình CBTN. Trần Lê Minh Nhật N2 

INT2202 Lập trình nâng cao 3 INT2202 9 Khoa CNTT ThS. Hoàng Thị Điệp CL 

INT2203 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 INT2203 2 CBTN. Vũ Trung Kiên CBTN. Nguyễn Thạc Thống N2 

INT2207 Cơ sở dữ liệu 3 INT2207 2 TS. Trần Đăng Hiên CBTN. Nguyễn Thị Cẩm Vân N1 

INT2207 Cơ sở dữ liệu 3 INT2207 2 TS. Trần Đăng Hiên CBTN. Nguyễn Thị Cẩm Vân N2 

INT2207 Cơ sở dữ liệu 3 INT2207 4 TS. Trần Đăng Hiên CBTN. Nguyễn Thị Cẩm Vân N1 

INT2207 Cơ sở dữ liệu 3 INT2207 4 TS. Trần Đăng Hiên CBTN. Nguyễn Thị Cẩm Vân N2 

INT2207 Cơ sở dữ liệu 3 INT2207 6 ThS. Lê Hồng Hải ThS. Dư Phương Hạnh CL 

INT2207 Cơ sở dữ liệu 3 INT2207 6 Khoa CNTT ThS. Dư Phương Hạnh N3 

INT3202 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 INT3202 2 ThS. Dư Phương Hạnh ThS. Lê Hồng Hải CL 

INT3202 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 INT3202 2 ThS. Dư Phương Hạnh ThS. Lê Hồng Hải N1 

INT3202 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 INT3202 2 ThS. Dư Phương Hạnh ThS. Lê Hồng Hải N2 

INT3202 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 INT3202 4 ThS. Dư Phương Hạnh CBTN. Nguyễn Minh Đức N1 

INT3202 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 INT3202 4 ThS. Dư Phương Hạnh CBTN. Nguyễn Minh Đức N2 

INT3207 Kho dữ liệu 3 INT3207 2 PGS.TS. Nguyễn Trí Thành PGS.TS. Nguyễn Hà Nam CL 

INT1050 Toán học rời rạc 4 INT1050 6 Khoa CNTT TS. Đặng Cao Cường CL 

INT1050 Toán học rời rạc 4 INT1050 7 Khoa CNTT TS. Hà Minh Hoàng CL 

INT2209 Mạng máy tính 3 INT2209 1 Khoa CNTT ThS. Đào Minh Thư N1 

INT2209 Mạng máy tính 3 INT2209 1 Khoa CNTT ThS. Đào Minh Thư N2 

INT2209 Mạng máy tính 3 INT2209 3 ThS. Đào Minh Thư CBTN. Nguyễn Minh Trang N3 

INT2209 Mạng máy tính 3 INT2209 6 TS. Nguyễn Hoài Sơn CBTN. Đặng Văn Đô N1 

INT2209 Mạng máy tính 3 INT2209 6 Khoa CNTT CBTN. Đặng Văn Đô N2 

INT3110 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 3 INT3110 3 Khoa CNTT PGS. TS. Trương Ninh Thuận CL 



Mã học 
phần 

Học phần TC 
Mã lớp học 

phần 
Giảng viên đã thông báo Giảng viên điều chỉnh 

Ghi 
chú 

INT2209 Mạng máy tính 3 INT2209 2 CBTN. Nguyễn Xuân Nam TS. Nguyễn Văn Nam N2 

INT2209 Mạng máy tính 3 INT2209 4 TS. Nguyễn Văn Nam CBTN. Nguyễn Xuân Nam N1 

INT2209 Mạng máy tính 3 INT2209 4 ThS. Đào Minh Thư CBTN. Nguyễn Thị Minh Trang N2 

INT2202 Lập trình nâng cao 3 INT2202 8 CBTN. Vũ Trung Kiên CBTN. Trác Quang Thịnh N3 

INT2203 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 INT2203 6 CBTN. Nguyễn Tuấn Phong CBTN. Nguyễn Thạc Thống N2 

INT2203 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 INT2203 6 CBTN. Nguyễn Tuấn Phong CBTN. Nguyễn Thạc Thống N3 

INT2203 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 INT2203 6 TS. Lê Nguyên Khôi TS. Nguyễn Chí Thành CL 

INT2203 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 INT2203 6 TS. Lê Nguyên Khôi CBTN. Vũ Trung Kiên N1 

ELT2032 Linh kiện điện tử   3 ELT 2032 20 TS.Nguyễn Thăng Long TS. Bùi Thnh Tùng CL 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 2 TS. Lê Xuân Thanh ThS. Vũ Thị Hướng N1 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 2 TS. Lê Xuân Thanh ThS. Vũ Thị Hướng N2 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 20 Viện Toán TS. Lê Hải Yến CL 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 20 Viện Toán ThS. Đỗ Thái Dương N1 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 20 Viện Toán ThS. Đỗ Thái Dương N2 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 21 Viện Toán TS. Lê Xuân Thanh CL 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 21 Viện Toán TS. Lê Xuân Thanh N1 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 21 Viện Toán TS. Lê Xuân Thanh N2 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 22 Viện Toán TS. Hà Minh Lam CL 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 22 Viện Toán ThS. Nguyễn Huyền Mười N1 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 22 Viện Toán ThS. Nguyễn Huyền Mười N2 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 23 Viện Toán TS. Đào Quang Khải CL 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 23 Viện Toán TS. Hoàng Thế Tuấn N1 

MAT1093 Đại số 4 MAT1093 23 Viện Toán TS. Hoàng Thế Tuấn N2 

 3. Các lớp học phần điều chỉnh giảng đường học kỳ II năm học 2017-2018 

Mã LHP Học phần 
TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường Thứ Tiết Giảng đường 

INT3208 Xử lý phân tích thông tin trực tuyến PGS.TS. Nguyễn Trí Thành 2 10-12 101-G8 2 10-12 307-GĐ2 

 



4. Các lớp học phần bổ sung học kỳ II năm học 2017-2018 

Lớp học phần Học phần TC Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường Ghi chú 

INT2206 1 Nguyên lý hệ điều hành 3 PGS.TS. Nguyễn Hải Châu 6 4-6 308-G2 CL 

INT3309 1 
Phân tích và thiết kế mạng máy 
tính 

3 ThS. Đinh Hữu Nghĩa 4 9-11 304-GĐ2 CL 

INT3202 3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 

ThS. Dư Phương Hạnh 3 3-4 301-G2 CL 

CBTN. Dương Quang Vũ 6 9-10 PM305-G2 N1 

CBTN. Dương Quang Vũ 6 11-12 PM305-G2 N2 

Sinh viên đăng ký học các lớp học phẩn bổ sung nộp đơn theo mẫu từ ngày 15/01/2018 ÷ 25/01/2018 theo lịch tiếp người học tại 

Phòng Đào tạo (Phòng 105, nhà E3), học phí thu theo quy định hiện hành của Nhà trường. 

Trân trọng thông báo./. 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 
 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

            
         Nơi nhận: 

                   - Như trên;   
                   - Lưu: VT, ĐT, D.3.  

 
 Lê Thị Phương Thoa  


